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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 NĂM HỌC 2024-2025 

TT Tên sách Môn Tên bộ sách 
Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 7 

Tập 1 

Chân trời 

sáng tạo 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 7 

Tập 2 

Chân trời 

sáng tạo 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 

Toán 7, tập 

một  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan 

(Chủ biên) 
Giáo dục Việt 

Nam 

Toán 7, tập 

hai  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan 

(Chủ biên) 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 Tiếng Anh 7  

i-Learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, 

Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên Sa. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

4 
Giáo dục 

công dân 7  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phương (Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Khoa học tự 

nhiên 7  
(Chân trời 

sáng tạo) 
Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Lịch sử và 

Đại lý 7  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng chủ biên 

phần Lịch sử); Trần Văn Nhân, Nguyễn Kim Tường 

Vy, Nguyễn Trà My, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Đức 

Hòa; Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí) 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Tin học 7  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 

Tùng (Chủ biên) 
Giáo dục Việt 

Nam 

8 Công nghệ 7  
(Chân trời 

sáng tạo) 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 

Vân (Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Âm nhạc 7  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên) 
Giáo dục Việt 

Nam 

10 Mĩ Thuật 7  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên) 
Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Giáo dục 

thể chất 7  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

12 

Hoạt động 

Trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 7  

Chân trời 

sáng tạo 1 
Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng 

chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên) 
Giáo dục Việt 

Nam 

 


